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Học kỳ 3 - Năm học 2015 - 2016

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 4

Lớp                                                                               DH12DC

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 12124062 Nguyễn Hoàng Phú 135 2.94 03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

2 12124108 Trần Thị Thanh Xuân 127 2.34

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

209108 Viễn thám ứng dụng 2 3.6

209118 Tin học chuyên ngành 3 3.0

3 12124145 Trần Đức Dinh 141 2.73 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 12124185 Đặng Thị Thanh Huyến 113 2.38

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

202108 Toán cao cấp A1 3

202121 Xác suất thống kê 3 3.5

209101 Trắc địa đại cương 3 3.6

209105 Xử lý số liệu trắc địa 2

209907 Rèn nghề 1- Trắc địa địa chính 1

214301 Lập trình cơ bản QLĐĐ 4

5 12124199 Phan Thanh Kiên 117 2.45

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

202109 Toán cao cấp A2 3 3.4

209907 Rèn nghề 1- Trắc địa địa chính 1

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 12124207 Quách Diệu Linh 113 1.89

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

202109 Toán cao cấp A2 3 2.9

202121 Xác suất thống kê 3 2.3

209101 Trắc địa đại cương 3 3.0
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp
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Lớp                                                                               DH12DC

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

6 12124207 Quách Diệu Linh 113 1.89

209103 Trắc địa công trình 3 2.5

209108 Viễn thám ứng dụng 2

209907 Rèn nghề 1- Trắc địa địa chính 1

209908 Rèn nghề 2- Thành lập BĐCN 1

218101 Hệ thống thông tin địa lý ĐC 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 12124223 Lê Thị Ngọc Mai 128 2.43

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

209104 Trắc địa cao cấp 2 2.8

209118 Tin học chuyên ngành 3 3.0

209907 Rèn nghề 1- Trắc địa địa chính 1

8 12124230 Nguyễn Ngọc Mỹ 114 2.25

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

202108 Toán cao cấp A1 3 3.1

202109 Toán cao cấp A2 3 1.4

209101 Trắc địa đại cương 3 2.0

209104 Trắc địa cao cấp 2 0.7

209119 Lập trình chuyên ngành 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

9 12124259 Dương ánh Oanh 131 2.59
03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

202110 Toán cao cấp A3 3 0.0

10 12124275 Trần Nguyễn Xuân Sơn 126 2.21

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

209106 Trắc địa ảnh hàng không 3 3.0

218101 Hệ thống thông tin địa lý ĐC 3 3.8

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

11 12124284 Huỳnh Đức Thành 118 2.13

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

209103 Trắc địa công trình 3 2.5

209105 Xử lý số liệu trắc địa 2 1.7
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Lớp                                                                               DH12DC

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

11 12124284 Huỳnh Đức Thành 118 2.13

209118 Tin học chuyên ngành 3 2.8

209119 Lập trình chuyên ngành 3

209907 Rèn nghề 1- Trắc địa địa chính 1

214102 Cơ sở dữ liệu đại cương 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

12 12124324 Dương Thị Bích Trâm 134 2.68
03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

13 12124360 Trần Thị Hải Yến 123 2.33

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

209101 Trắc địa đại cương 3 3.6

209104 Trắc địa cao cấp 2 1.4

209120 Quản lý thông tin đất đai 2

209907 Rèn nghề 1- Trắc địa địa chính 1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

14 12124386 Huỳnh Thị Thùy 139 2.49 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 5 TC (Min)

0101 . 202116 Toán rời rạc 3

202609 Logic học 2

202621 Xã hội học đại cương 2

202625 Địa lý tự nhiên 2

208102 Địa lý kinh tế 2

208109 Kinh tế vi mô 1 3

208110 Kinh tế vĩ mô 1 3

212110 Khoa học môi trường 2

Nhóm TC   02 : 18 TC (Min)

0201 . 209114 Bản đồ chuyên đề 3

209115 Kỹ thuật bản đồ số 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp
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Lớp                                                                               DH12DC

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

209116 Cơ sở dữ liệu nâng cao 2

209117 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3

209121 Lưu trữ hồ sơ địa chính 2

209122 Giải đoán và điều vẽ ảnh 2

209202 Kinh tế đất đai 2

209215 Luật xây dựng và luật nhà ở 2

209216 Bồi thường giải phóng mặt bằng 2

209223 Phân tích và thiết kế HTTTNĐ 3

209305 Quy hoạch sử dụng đất đai CB 3

209308 Quy hoạch đô thị 3

209311 Lập luận chứng KT-KT 2

209312 QH xây dựng nông thôn mới 2

209313 Mô hình Toán kinh tế trong QH 2

209405 Quản lý hành chính về đất đai 2

209406 Đăng ký thống kê đất đai 2

212507 Đánh giá tác động môi trường 2

Nhóm TC   03 : 10 TC (Min)

0301 . 209123 Trắc địa - Bản đồ 2

209124 Hệ thống thông tin đất đai 3

209913 Khóa luận tốt nghiệp 10

209914 Tiểu luận tốt nghiệp 5


